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VỀ CÁC QUY ĐỊNH VE H ộ p  t á c  q u ố c  t ể  t r o n g  l u ậ t  T ố  TỤNG 
HÌNH S ự  VIỆT NAM TRƯỚC PHÁP ĐIEN h ó a  l a n  t h ứ  h a i 

(1945-2003)

1. Đ ăt vấn  để

Trong giai đoạn xây dựng N hà nước 
pháp quyền (NNPQ), cải cách tư  pháp và 
hội n h ập  với các nước trê n  th ế  giói của 
Việt N am , việc ngh iên  cứu n h ũ n g  vấn đề 
về hợp tác quốc t ế  tro n g  h o ặ t động tô' 
tụ n g  h ìn h  sự  (TTHS) của nước ta  hiện 
nay có ý ngh ĩa  khoa học - thự c tiễn  rấ t 
quan trọng  để góp p h ần  n ân g  cao hiệu 
quả cuộc đấu  tra n h  phòng và chốhg các 
tội phạm  quốíc tế  và tội phạm  có yếu tố  
nước ngoài đ an g  dược tiến  h à n h  bởi các 
cơ quan  bảo vệ pháp  lu ậ t  và Tòa án  của 
quốc gia vối các nước khác. C hính  vì vậy, 
trong  bài v iết này  đề cập đến việc phân 
tích các quy đ ịnh về hợp tác quốc tế  
trong  lu ậ t TTH S V iệt N am  từ  sau  Cách 
m ạng th á n g  Tám  đến trước pháp  điển 
hóa lần  th ứ  h a i (1945-2003). M ặt khác, 
cũng do sự h ạn  ch ế  của sôT tra n g  dành 
cho m ột bài viết trê n  tạ p  chí khoa học 
nên r iê n g  các quy đ ịnh  về hợp tác  quốc tế  
trong  Bộ lu ậ t  TTH S V iệt N am  năm  2003 
hiện h àn h  sẽ được đề cập trong  m ột bài 
v iết khác.

2. Thời kỳ từ  sau Cách mạng 
th án g  Tám  đến  kh i thông 
n h ấ t đ ấ t nước (1945-1975)

2.1. S au  khi Cách m ạng  th á n g  Tám 
th àn h  công, ch ính  quyền n h â n  dân  non

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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trẻ  phải đôì m ặ t vối nhữ ng  khó khàn  
chồng chất. T rong tình  h ình  rấ t khó 
k h ăn  đó, N hà nưóc V iệt N am  DCCH đã 
chủ  trương việc th iế t lập  và phát triển  
các mối q u an  hệ  ch ính  tr ị , k inh  tế, văn 
hóa, khoa học - kỹ th u ậ t  với các nước 
trê n  th ế  giới, m à trước h ế t là các nước 
XHCN (như: L iên Xô, T ru n g  Quốc và 
m ột số  nước XHCN khác), đặc biệt việc 
hợp tác  quốc tế  về pháp  lu ậ t và tư  pháp  
đã b ắ t đầu  ch ính  thức được th iế t lập và 
thực h iện  trê n  thực tế.

2.2. C ũng trong  thòi kỳ này, do nhiều 
nguyên n h â n  khách  quan  và chủ quan, 
chúng  ta  chưa chú  trọng  quản  lý xã hội 
bằng  pháp  lu ậ t cho nên pháp lu ậ t về 
tướng trợ  tư  pháp  còn r ấ t  sổ khai. Ngoài 
m ột sô" văn bản  hưóng dẫn  của Tòa án 
n h ân  dân  tốì cao (TANDTC) đốì vối các 
vụ án  có yếu 10' nước ngoài như  Thông tư  
sô" 11/TATC ngày 12-07-1974 hưống dẫn 
m ột sô" vấn  đề nguyên  tắc và th ủ  tục giải 
quyết việc ly hôn có yếu tô' nước ngoài, 
trong  đó có quy đ ịnh  về ủy thác tư pháp 
m à chưa có văn  b ản  pháp  lu ậ t nào điều 
ch ỉnh  vấn  đề tương trợ  pháp  lý về hình 
sự. Đốỉ với các vụ  án  h ìn h  sự có yếu tô" 
nước ngoài, các cơ q u an  tiến  hành  tố  
tụ n g  nước ta  chủ động giải quyết trên  cơ 
sở pháp  lu ậ t  V iệt N am , nếu  cần th iế t 
phải hợp tác  với các cơ q u an  tiến  hành  tô"
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tụ n g  của nước bạn th ì yêu cầu  cơ quan 
đại diện ngoại giao, cơ quan  lãn h  sự thực 
h iện  thông qua con đưòng ngoại giao. 
G iữa Việt N am  và các nước chưa ký kết 
Hiệp định tương trợ tư  pháp, do đó chưa 
h ìn h  th àn h  cơ sở pháp lý để điều chỉnh 
vấn để hợp tác quốc tế  trong  h o ạ t động tô" 
tụ n g  hình sự.

3. Thời kỳ từ  sau kh i thống 
n h ấ t đ ấ t nước đến khi ban 
hành  Hiến pháp  nảm  1992 
(1975-1992)
3.1. Sau khi thông n h ấ t đ ấ t nước và 

Lắt đầu từ  nàm  1977, Bộ Tư pháp  Liên 
Xô đã ch ính  thức đ ặ t vấn  đề với Việt 
N am  về việc ý k ế t H iệp đ ịnh tương trợ  tư  
pháp  (TTrTP) giữa hai n h à  nước. Trong 
thòi kỳ này, N hà nước ta  đã ký sáu  (06) 
Hiệp định TT rTP với các nước XHCN, đó 
là: 1) Hiệp đ ịnh  TT rTP và pháp  lý về dân 
sự, gia đ ình và h ình  sự với nưóc CHDC 
Đức ký ngày 15/12/1980; 2) H iệp định 
TTrTP và pháp  lý về dân  sự, gia đ ình  với 
Liên Xô V iết ký ngày 10/12/1981 và sau 
khi Liên Xô ta n  rã, Liên bang  N ga đã k ế  
thừ a  từ  năm  1992 đến nay  (trừ  các nước 
Cộng hòa Liên bang khác thuộc Liên Xô 
cũ không k ế  thừa); 3) H iệp đ ịnh  TTrTP 
và pháp  lý về dân  sự và h ìn h  sự với nước 
Cộng hòa XHCN Tiệp K hắc ký ngày 
12/10/1982 (khi Tiệp K hắc được phân 
chia th à n h  h a i nước là  Cộng hòa Séc và 
Cộng hòa Xlôvakia vào đầu  nh ữ n g  năm  
90, th ì cả h a i nước đều k ế  th ừ a  Hiệp 
định này); 4) Hiệp đ ịnh  T T rT P  và pháp 
lý về các vấn  đê d ân  sự, gia đ ình, lao 
động với nưóc Cộng hùa Cu Ba ký ngày 
30/11/1984; 5) H iệp đ ịnh  T T rT P  và pháp

lý về các vấn đề d ân  sự, gia đ ình  và h ình  
sự với nước CHND H unggari ký ngày 
18/01/1985 (vẫn đ an g  còn h iệu  lực th i 
h àn h ) và; 6) H iệp đ ịnh  T T rT P  và pháp  lý 
về các vấn  để d ân  sự, gia đ ình  và h ình sự 
với nước CHDN B ungari ký ngày 
18/01/1985 (vẫn đ an g  còn h iệu  lực th i 
hành).

3 .2. M ộ t s ố  v ấ n  đ ề  đ á n g  lư u  ý  t r o n g  
c á c  h iệ p  đ ịn h  T T rT P  n ó i  t r ê n

3.2.1. T hứ  n h ấ t , các h iệp  đ ịnh TTrTP 
được ký k ế t vào đầu  nh ữ n g  năm  80, khi 
quan  hệ hdp tác về k inh  tế, lao động, văn 
hóa... giữa nước ta  vối các nước XHCN 
p h á t tr iể n  ở mức độ tương dôì cao. Các 
hiệp đ ịnh  này  được ký k ế t giữa các nước 
có cùng ch ế  độ ch ính  trị, k in h  tế, xã hội 
thuộc hộ thông  XHCN. Các hoạt động 
T T rT P nói chung, T T rT P  về h ình  sự nói 
riêng  đều được thực h iện  trê n  cơ sở 
nguyên  tắc  quốc t ế  XHCN.

3.2.2. T hứ  ha i , các h iệp  đ ịnh  TTrTP 
có nội dung cd b ản  tưdng đối giông n h au  
và tro n g  các h iệp đ ịnh  này  đều điều 
chỉnh  m ột cách tổng  th ể  h a i m ảng quan  
hệ, đó là T T rT P  giữa các cơ q u an  tư  pháp  
các nưỏc ký k ế t và các quy tắc  chọn pháp 
lu ậ t  áp dụng  giải quyết xung  đột pháp  
lu ậ t, quy tắc  xác đ ịn h  th ẩm  quyền  của cd 
quan  tư  pháp  tro n g  việc giải quyết các 
vấn  đề d ân  sự, lao  động, hôn n h ân  gia 
đ ình  và h ìn h  sự.

3.2.3. T hứ  bay việc ký k ế t các hiệp 
định  T T rT P  có ý ng h ĩa  ch ính  trị • pháp  
lý r ấ t  quan  trọng , mở ra  thòi kỳ mối 
tro n g  q u an  hệ hợp tác  vể tô" tụ n g  h ình  sự 
(TTHS) giữa V iệt N am  với các nước. Tư
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tường chỉ đạo của các h iệp  đ ịn h  TT rTP 
đều xuất p h á t từ  m ong m uốn tă n g  cường 
sự p h á t tr iể n  q u an  hệ hợp tác  giữa các 
nước ký kết, trê n  cơ sở đoàn kết, hữu nghị, 
tạo điều k iện  th u ậ n  lợi để các cơ q u an  tư  
pháp các nước thực h iện  tố t hơn các cam 
k ế t quốc tế, n ân g  cao h iệu  quả  đấu  tra n h  
phòng, chống tội phạm  ở mỗi nưốc.

#

3.3. V ấn  đ ể  h ợ p  t á c  q u ố c  t ế  t r o n g  
T T H S  đ ư ợ c  q u y  đ ịn h  t r o n g  c á c  
h iệ p  đ ịn h  t r ê n  n h ư  s a u

3.3.1. Về dẫn độ người phạm  tội. Các 
hiệp đ ịnh đều quy đ ịn h  chi t iế t  về các 
nghĩa vụ dẫn  độ, các trư ờ ng  hợp từ  chối 
dẫn  độ, yêu cầu d ẩn  độ, hoãn  d ẫn  độ, 
dẫn  độ tạm  thời, việc chuyển giao người 
bị yêu cầu d ẫ n  độ và v ậ t chứng, tá i  dẫn  
độ, dẫn độ quá  cản h  đến  nưốc th ứ  ba. 
Riêng Hiệp đ ịnh  T T rT P  và pháp  lý ký 
vối H unggari còn có quy đ ịn h  về việc 
chuyển giao ngưòi bị k ế t án  p h ạ t tù  cho 
nước ký k ế t m à họ là  công dần  để th i 
h à n h  h ìn h  p h ạ t  s a u  k h i b ả n  á n  đ ã  có 
hiệu lực pháp  lu ậ t. H iệp đ ịn h  T T rT P  và 
pháp lý về các vấn  đề d ân  sự, gia đình, 
lao động và h ìn h  sự ký vối nưốc Cộng 
hòa Cu Ba quy đ ịnh  sẽ không  tiến  h àn h  
dẫn độ, nếu: 1) Người bị d ẫn  độ là  công 
dân  của nước ký k ế t dược yêu cầu  dẫn 
độ; 2) Tội phạm  đã hoàn  th à n h  trê n  lãnh  
thổ  của nưóc ký k ế t được yêu cầu  d ẫn  độ; 
3) Theo pháp  lu ậ t  của nưốc ký k ế t được 
yêu cầu d ẫn  độ th ì không  th ể  tiế n  h àn h  
tru y  cứu trá ch  nh iệm  h ìn h  8ự hoặc th i 
h àn h  bản  án  vì lý do thờ i h iệu  hoặc vì 
các lý do khác; 4) Người bị d ẫn  độ đã bị 
th i hành  m ột b ản  án  đã  có h iệu  lực pháp  
lu ậ t trên  lãn h  th ổ  của nước ký k ế t được

yêu cầu  về cùng tội phạm , hoặc việc 
TTH S đã được đ ình chỉ; 5) Theo pháp  
lu ậ t  của m ột hoặc h a i nước ký kết, tội 
phạm  chỉ bị tru y  cứu trong  phạm  vi một 
nước ký kết.

3.3.2. v ề  việc tiếp tục truy cứu trách 
nhiệm  h ình  sự  (TNHS). Các Hiệp đ ịnh 
đều có quy đ ịnh  cụ th ể  về nghĩa vụ tru y  
cứu TN H S, nội dung  yêu cầu tiếp tục 
tru y  cứu TN H S. Ví dụ\ H iệp định TTrTP 
và pháp  lý về các vấn  đề dân  sự, gia 
đ ình , lao động và h ìn h  sự  ký với nước 
Cộng hòa Cu Ba quy đ ịnh  (Điều 74): a) 
Mỗi nưóc ký kết, theo  yêú cầu của nước 
ký k ế t k ia  sẽ tiến  h à n h  tru y  cứu TNHS 
theo pháp  lu ậ t nước m ình đối với công 
d ân  của m ình bị tìn h  nghi phạm  tội trê n  
lãn h  th ổ  nưốc ký k ế t k ia, m à trong  
trư ờng  hợp khác có th ể  bị dẫn  độ; b) Văn 
b ản  yêu cầu kèm  theo  bản  mô tả  các tình  
tiế t  thực tế  của tội phạm  và tấ t  cả những 
chứng cứ về tội phạm  đó. Nước ký kết 
được yêu cầu có th ể  đề nghị bổ sung 
chứng cứ và nước ký k ế t yêu cẫu phải 
cung cấp nhữ ng  chứng cứ bổ sung; c) 
Nưốc ký k ế t đã tiến  h à n h  TTHS trên  
lãn h  th ổ  của nưổc m ình sẽ thông  báo cho 
nước ký k ế t về k ế t quả của việc TTHS 
đó. T rong trường hợp đã tu y ên  xử và bản 
án  đã có h iệu  lực pháp  lu ậ t  th ì sẽ gửi cho 
n h a u  b ản  sao của bản  án  đó.

3.3.3. Về những vấn đề khác thuộc 
tương trợ pháp  lý  về h ình  sự. Các hiệp 
đ ịnh  đều có quy đ ịnh  về nhữ ng  vấn đề 
khác thuộc tương trợ  p h áp  lý vể hình sự 
n h ư  chuyển giao đồ v ậ t liên  quan  đến vụ 
án , thông  báo các bản  án  và án  tích, cách 
thứ c liên hệ. C hẳng  hạn:
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1) Hiệp đ ịnh  TT rTP và pháp  lý về 
dân sự, gia đ ình và h ình  sự giữa ký với 
Liên Xô (Điều 72) quy đ ịnh  về việc 
chuyển giao đồ vật liên quan  đến vụ án 
như sau: a) Các nước ký k ế t cam  kết, th ể  
theo yêu cầu của nhau , chuyển giao cho 
nhau những  đồ v ậ t sau: nh ữ n g  đồ v ậ t 
hoặc tr ị  giá của những đồ v ậ t do phạm  
tội mà có; nhữ ng  đồ v ậ t có th ể  có ý nghĩa 
chứng cứ trong  TTHS nếu việc dẫn  độ 
không thực h iện  được vì người phạm  tội 
chết, chạy trốn  hoặc vì nguyên nhân  
khác thì nhữ ng  đồ v ậ t đó vẫn  phải được 
chuyển giao; b) Nếu những  đồ v ậ t phải 
chuyển  giao lại cần th iế t  làm  chứ ng  cứ 
cho TTHS ở nước được yêu cầu, th ì nước 
này có th ể  tạm  giữ những đồ v ậ t cho đến 
khi tiến  h àn h  xong tố  tụng; c) Q uyển của 
người thứ  ba đôi với các đồ v ậ t đã được 
chuyển giao cho nước yêu cầu được bảo 
đảm  hoàn toàn . Sau khi k ế t th ú c  TTHS 
những đồ v ậ t trên  sẽ được trả  lại vô điều 
kiện cho nước ký k ế t đã chuyển giao. 
Nếu không có hại gì cho tô" tụ n g  th ì, 
trước khi xét xử xong, có th ể  trả  những 
đồ v ậ t cho chủ của nó. N ếu người có 
quyền đốỉ với đồ v ậ t ây đang  ở nước ký 
kết yêu cầu, th ì nước này sau  khi dược 
thỏa th u ận  của nước ký kết kia, sẽ trả  trực 
tiếp những đồ v ậ t kể trê n  cho người đó.'

2) H iệp đ ịnh T T rT P và pháp  lý vể các 
vấn đề dân  sự, gia đ ình và h ìn h  sự ký với 
nưỏc CHND H ungari (các điều 96-97) đã 
quy định cụ th ể  về thông báo các bản  án  
hình sự: a) Các nước ký k ế t sẽ thông  báo 
cho n h au  về các bản  án  h ìn h  sự đã có 
hiệu lực pháp  lu ậ t m à Tòa á n  nưốc ký 
kết này  đã tuyên  đối với công dân  nước

ký k ế t k ia; b) Để thực h iện  việc thông 
báo đó, h àn g  quý V iện trưởng Viện 
KSTC của h a i nưốc ký k ế t sẽ gửi cho 
n h au  nhữ ng  b ản  sao về các bản  án hình 
sự., đồng thòi nếu  có th ì cũng  gửi cả bản 
in  dâu  vân  tay  của ngưòi bị k ế t án; c) 
Thông tin  về lý lịch tư  p h áp  cũng đã 
được quy đ ịnh  n h ư  sau: "Tòa án  và Viện 
kiểm  sá t ,của h a i nước ký kết, theo yêu 
cầu, sẽ gửi cho n h a u  nh ữ n g  thông tin  vể 
lý lịch tư  p h áp  m à không  phải trả  tiền".

3.4. Việc ký k ế t các hiệp đ ịnh  TTrTP 
nói trê n  đã ch ính  thứ c tạo  ra  cơ sỏ pháp 
lý cho h o ạ t động tương trợ  pháp lý vể 
h ìn h  sự ở nước ta , đồng thời việc ban 
h àn h  BLHS năm  1985, Bộ lu ậ t TTHS 
năm  1988 càng  củng  dô' thêm  cơ sở pháp 
lý cho việc thực h iện  các h o ạ t động tương 
trợ  này. M ặt khác, để thự c  h iện  sự hợp 
tác và tương trợ  theo  chủ  trơ ng  mà Nhà 
nước ta  đã ký kết, TANDTC, Viện 
KSNDTC, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công 
an), Bộ Tư p h áp  và Bộ Ngoại giao đã 
b an  h àn h  T hông tư  liên  ngành số  
139/TTLB ngày  12/3/1984 về việc thi 
h àn h  Hiệp đ ịnh  T T rT P  và pháp  lý về các 
vấn  đề dân  sự, gia đ ình  và h ìn h  sự đã ký 
k ế t g iũa nưóc ta  với L iên Xô và các 
XHCN. T hông tư  đã quy đ ịn h  cụ th ể  vể 
nhiệm  vụ của V iện kiểm  sá t nhân  dân 
tối cao, Tòa á n  n h â n  d ân  tốì cao và Bộ 
Nội vụ (nay là  Bộ Công an) trong lĩnh 
vực hợp tác  quốc t ế  về TTH S.

3.4.1. N hiệm  vụ của Bộ Nội vụ (nay 
là Bộ Công an) đã  được quy đ ịnh  cụ thể 
n h ư  sau: 1) Thực h iện  các ủy thác điều 
t ra  về h ìn h  sự  theo  yêu cầu của Viện 
KSNDTC n h ư  lập  hồ 8Ơ về b ắ t giữ, th u

Tạp chi Khoa hộc ĐHQGHN. Kinh tế- Luật, T.XXIir s á  ì, 2007



38 Nguydn Thành Long

giữ các tan g  chứng, v ậ t chứng, khám  xét, 
tạm  giữ, tạm  giam, dẫn  độ bị can... trừ  
trường hợp k h ẩn  cấp, phạm  pháp quả 
tang; 2) Thực hiện việc cung cấp tà i liệu 
về h ình  sự, các giấy tò cần th iế t về nhân 
thân  của công dân nước m ình, theo  yêu 
cầu của nước ký kết, thông qua Viện 
KSNDTC hoặc Bộ Tư pháp  V iệt N am .

3.4.2. Nhiệm  vụ của Viện KSNDTC 
đã được quy định cụ th ể  như  sau: 1) 
Thực h iện  trao  đổi các ủy th ác  điều tra  
về h ình sự, tru y  cứu TN H S theo qúy 
định trong các Hiệp đ ịnh  TT rTP và phốp 
lý; 2) Yêu cầu các cơ quan điều tra  thực 
hiện ủy thác điểu tra . Trong một số 
trường hợp, theo pháp lu ậ t quy định, thực 
hiện việc ủy thác điều tra  về h ình  sự, kể 
cả phần  dân  sự trong các vụ án  h ình  sự;
3) Kiểm sá t việc tu â n  theo pháp luậ t 
trong  quá trìn h  th i h à n h  Hiệp định 
TTrTP và pháp lý vể các vấn  đề dân  sự, 
gia đình, lao động và h ình  sự.

3.4.3. N hiệm  vụ của TANDTC đã đư­
ợc quy đ ịnh cụ th ể  như  sau: 1) Xét xử các 
vụ án h ình  sự, các vụ kiện  dân  sự, hôn 
n h ân  gia đ ình và lao động có liên quan 
đến công dân hoặc pháp  n h ân  của các 
nước ký k ế t khác, thuộc th ẩm  quyển của 
TANDTC. 2) Hướng dẫn  các TAND cấp 
tỉnh , th àn h  phô” trự c thuộc TW áp dụng 
thống n h ấ t pháp  lu ậ t và đường lối xét xử 
các vụ án  h ìn h  sự, các vụ kiện  dân  sự, 
hôn n h ân  gia đ ình và lao động có liên 
quan  tới công dân  hoặc pháp  n h ân  của 
các nưốc ký k ế t khác.

3.4.4. Nhiệm  vụ của Bộ Tư pháp là tổ 
chức các phiên họp đ ịnh  kỳ để thông  báo

tìn h  h ìn h  về trao  đổi các vân  đề phối hợp 
giữa các ngành  liên quan.

Từ sự p h ân  tích ỏ trê n  cho thây, 
trong  thời kỳ này, h o ạ t động TTrTP nói 
chung, tương trợ  p h áp  lý về h ình  sự nói 
riêng  đợc quy định và thực h iện  chủ yếu 
trong  q u an  hệ với các nưốc XHCN trên  
cơ sở ký k ế t các hiệp đ ịnh  TTrTP.

4. Thời kỳ từ  năm  1992 cho đến
trước kh i pháp  đ iển  hóa lần
th ứ  h a i với việc ban  hành  Bộ
lu â t TTHS năm  2003 

ê

4.1 . Việc thông qua H iến pháp  mới 
năm  1992 đã tạo  cơ sở pháp  lý vũng chắc 
cho việc tiếp  tục đẩy m ạnh  công cuộc đổi 
mới đ ấ t nước, hội n h ập  k inh  tế  quốc tế  
và k h u  vực. Cùng với việc ban  h àn h  Hiến 
pháp mới, việc xây dựng và ngày càng 
hoàn th iện  hệ thông  pháp  lu ậ t nhằm  
phục vụ công cuộc đổi mới toàn  diện của 
đ ấ t nớc, tro n g  đó có nh iều  văn  b ản  quy 
phạm  pháp  lu ậ t vể T T rT P  hoặc có nội 
dung liên  quan  đến lĩnh  vực này đã được 
ban h à n h  (như: P háp  lện h  công nhận  và 
th i h à n h  tạ i V iệt N am  b ản  án, quyết 
định d ân  sự của Tòa án  nưốc ngoài năm  
1993; P h áp  lệnh  hôn n h â n  và gia đình 
giữa công d ân  V iệt N am  với ngưòi nước 
ngoài năm  1993); P h áp  lệnh  x u ấ t nhập 
cảnh, cư trú , đi lại của người nước ngoài 
tạ i V iệt N am  năm  1992; v.v...).

4 .2 . T rong thời kỳ này , cùng vối các 
quan  hệ hdp tác quốc t ế  về k inh  tế, văn 
hóa, khoa học, công nghệ ngày càng được 
mỏ rộng, các giao lưu  về d ân  sự, thương 
mại, hợp tác  quốc t ế  về TTH S cũng phát 
triển  ngày càng m ạnh  mẽ, m à cụ thể  là:
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4.2.1. Từ sau  năm  1992, N hà nước ta  
đã ký kết 9 hiệp định TTrTP vói các nước 
sau: 1) H iệp đ ịnh TTrTP về các vấn đề 
dân sự, gia đ ình  và h ìn h  sự ký vối nước 
Cộng hòa Ba Lan ngày 22/3/1993; 2) 
Hiệp định TTrTP về dân  sự và hình sự 
ký với nước CHDCND Lào ký ngày 
06/7/1998; 3) H iệp đ ịnh TT rTP về các 
vấn đề dân  sự và h ìn h  sự ký với giữa 
nưốc CHND T ru n g  Hoa ngày 19/10/1998;
4) Hiệp định TTrTP về các vấn  đề dân sự 
và h ình sự ký với Liên bang  N ga ngày 
25/6/1998 (chưa có h iệu  lực); 5) Hiệp 
định TTrTP về các vấn đề d ân  sự  ký với 
Cộng hòa P háp  ngày 24/02/1999; 6) Hiệp 
đ ịnh TTrTP và pháp  lý vể các vâ'n đề dân 
sự và h ình  sự ký với U craina  ký ngày 
06/4/2000 (chưa có h iệu  lực); 6) Hiệp 
định TTrTP vổ các vấn để dân  sự, gia 
đ ình và h ình  sự ký nước CHDN Mông c ổ  
ngày 17/4/2000 (chưa có h iệu  lực); 7) 
Hiệp định TT rTP và pháp  lý về các vấn 
dề dân  sự, gia đ ình và h ìn h  sự ký với 
B elarus hgày 14/9/2000 (chưa cỏ hiệu 
lực); 8) H iệp định TTrTP và pháp lý 
trong  các vấn  để d ân  sự  và h ìn h  sự ký 
với nước CHDCND T riều  T iên  ngày 
03/5/2002 và; 9) Hiệp đ ịnh về dẫn  độ và 
Hiệp định TT rTP về h ình  sự ký với Hàn 
Quốc ngày 15/9/2003.

4.2.2. V iệt Nam  là m ột trong  ba thành  
viên trong khôi ASEAN phô c h u ín  sớm 
n h ấ t Hiệp đ ịnh  TT rTP về h ìn h  sự ífiữa 
các nước ASEAN ngày 29/11/20^4 (có 
hiệu lực đôì với V iệt N am  từ  ngày 
20/10/2005). Ngoài ra , V iệt N am  cũng đã 
ký kết, phê ch u ẩn  nh iều  điều ước quốc tế  
quan  trọng khác như: 1) Đ iều ưốc quốc tế

vể chông k h ủ n g  bô”; 2) Ba Công ước quốc 
tế  khác (về Kiểm soát ma túy; về Phòng, 
chốhg tội phạm  xuyên quốc gia; về 
Phòng, chống th am  nhũng); 3) Hiệp định 
vể hợp tác đấu  tra n h  chốhg buôn bán ma 
túy  b ấ t hợp pháp, tội phạm  có tổ  chức và 
khủng  bố  quốc tế  ký với Cộng hòa 
H ungari ký 04/02/1998); 4) Hiệp định vê 
hợp tác kiểm  soát m a túy, các chất 
hướng tiền  và tiền  châ't ký với CHDCND 
Lào ngày 01/6/1998); 4) H iệp định về hợp 
tác kiểm  soát m a túy, các ch ất hướng 
th ầ n  và tiền  ch ất ký với Liên bang Nga 
ngày 14/10/1998); 5) B ản ghi nhỏ về hợp 
tác kiểm  soát m a túy, các ch ấ t hống th ần  
và tiền  ch ấ t ký với C hính phủ Vương 
quốc C am puchia ngày 01/6/1998; 7) Bản 
ghi nhó về việc n h ận  trở  lại Việt Nam 
những công dân V iệt N am  đã có lệnh 
trục  xu ấ t khỏi C anađa có h iệu lực pháp 
lu ậ t vối C hính  phủ  C anađa ngày 
04/10/1995; 8) Thỏa th u ậ n  chung về 
kiểm  soát m a tú y  ký với C hính phủ Liên 
bang M yanm ar v.v... Ngoài ra, Bộ Công 
an  V iệt N am  cũng đã ký k ế t các hiệp 
định, thỏa th u ậ n  về hợp tác, hữu  nghị và 
đấu tra n h  phòng, chông tội phạm  với ký 
Bộ Nội vụ L iên bang  Nga ngày 
21/7/1993), ký với Bộ Công an  CHDN 
T rung  Hoa ngày 19/10/1993, v.v...

4.2.3. Tro ng  nhữ ng  năm  chín mươi 
của th ế  kỷ XX, có h a i sự kiện quan trọng 
n h ấ t về hợp tác  quốc tế  trong  hoạt động 
TTHS, đó là: 1) Ngày 01-11-1991, Viột 
N am  chính thức gia nhập , trở th àn h  
th àn h  viên th ứ  156 của Tổ chức c ả n h  
s á t h ình  sự quốc tế  (Interpol) và năm  
1995, V iệt N am  đã trở  th à n h  th àn h  viên

Tọp chi Khoa học ĐHQCHN. Kinh tế - Luật, T.XXIII. số 1.2007



40 Nguyẻn Thành Long

chính thức của H iệp hội c ả n h  sá t các 
nước Đông Nam  Á (Aseanapol).

4.2.4. N ghiên cứu các hiệp định 
TTrTP nói trê n  cho thây:

1) T hứ  nhất, các h iệp  định TTrTP 
được ký trong  bôì cảnh  tìn h  h ìn h  quốc tế  
có nh iều  th ay  đổi cơ bản , đa số  các nước 
ký k ế t với ta  là nh ữ n g  nưốc có nền  kinh 
tế  đang  chuyển đổi theo cơ ch ế  th ị trường 
và có ch ế  độ ch ính  trị-xã  hội khác nhau.

2) T hứ  hai, tro n g  số  9 h iệp  định trên  
chỉ có 7 h iệp  định đề cập đến tương trợ 
pháp lý về h ìn h  sự (các h iệp  đ ịnh ký với 
Liên bang  N ga và Cộng hòa P háp không 
đề cập tương trợ  pháp  lý về h ìn h  sự); các 
hiệp đ ịnh  có phạm  vi đ iều ch ình  không 
giông n h au  (như: H iệp đ ịnh  ký với 
CHDN T ru n g  Hoa chỉ đề cập vấn  đề 
TTrTP giữa các cơ q u an  tư  pháp  hai 
nước, m à không để cập vấn  đề yêu cầu 
dẫn  độ, dẫn  độ ngưòi phạm  tội, từ  chối 
dẫn  độ, hoãn  dẫn  độ, d ẫn  độ tạm  thời, 
v.v...).

3) Thứ  ba, pháp  lu ậ t  nước ta  và pháp 
lu ậ t các nưóc ký H iệp đ ịn h  TT rTP vối ta 
cũng đã có nh iều  th ay  đổi, nhằm  đáp 
ứng yêu cầu  của tìn h  h ìn h  mới. Đặc biệt, 
kể từ  kh i H iến p h áp  năm  1992 được ban 
hành , hệ  thống  pháp  lu ậ t  nước ta  từng 
bước được hoàn  th iện , nh iều  văn bàn 
pháp lu ậ t  liên  quan  đến  TT rTP được ban 
h àn h  (như .2: Bộ lu ậ t D ân  8ự, Bộ luật 
Lao động, L u ậ t Thương m ại, L u ậ t Đầu 
tư, L u ậ t Đ ất đai, L u ậ t D oanh nghiệp, 
L u ậ t N gân h à n g  n h à  nước, L u ậ t các tổ 
chức tín  dụng, L u ậ t K hoa học và công 
nghệ, P háp  lệnh  ký k ế t và thực h iện  các

điều ước quốíc tế, v.v...). Đây là cơ sở 
pháp lý quan trọng  để các Hiệp định 
tơng trợ được bảo đảm  thực hiện.

4.2.5. Vân đề hợp tác quốc tế  trong  
hoạt động TTH S theo các hiệp định 
TTrTP và pháp lý trên  về cơ bản  có thể 
nhận  thấy  như  sau:

1) Một là, về dẫn  độ ngưòi phạm  tội. 
Hiệp định ký với CHND T ru n g  Hoa hoàn 
toàn không đề cập về dẫn  độ người phạm  
tội. Hiệp định ký với nước CHDCND 
Triều T iên, th ì ngược lại, quy định rấ t  cụ 
th ể  về nghĩa vụ dẫn  độ, từ  chôì dẫn độ, 
hoãn dẫn  độ, yêu cầu d ẫn  độ, b ắ t giữ 
người bị yêu cầu dẫn  độ, dẫn  độ theo yêu 
cầu cùa nhiều nước, th ủ  tục  dẫn  độ, giới 
h ạn  tru y  cứu TN H S đối với người bị dẫn 
độ, chẳng hạn  Điểu 38 H iệp định này 
quy định về dẫn  độ theo yêu cầu của 
nhiều  nước như  sáu: a) T rong trường hợp 
nhiều  nước cùng yêu cầu d ẫn  độ một 
người phạm  tội th ì Bên ký k ế t đưọc yêu 
cầu có quyển quyết đ ịnh sẽ ưu tiên  dẫn 
độ người đó cho nước nào, trê n  cơ sở cần 
nhắc đến nơi thực hiện tội phạm , hậu 
quả do tội phạm  gây ra , quốc tịch của 
người phạm  tội bị yêu cầu chuyển giao, 
tín h  ch ất nguy hiểm  cho xã hội của tội 
phạm ; b) Tuy nhiên , nếú  ngưòi bị yêu 
cầu dẫn  độ là công dân  của nước ký kết 
nào th ì được ưu tiên  chuyển giao cho Bên 
ký kết ấy. Quy đ ịnh  này cụ th ể  và thuận  
lợi cho việc áp dụng  hơn nh iều  8 0  với quy 
định tương ứng trong  các hiệp định 
TTrTP m à nước ta  đã ký thời kỳ trước 
năm  1992; c) Đ iều 40 Hiệp đ ịnh này còn 
quy định giới h ạn  tru y  cứu TN H S đốì với
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người bị dẫn độ m à theo đó người bị dẫn 
độ sẽ không phải chịu TN H S hoặc bị kết 
án  vì một tội phạm  khác ngoài hành  vi 
phạm  tội là căn cứ để dẫn  độ; nếu không 
có sự đồng ý của Bôn ký k ế t được yêu cầu 
chuyển giao, ngưòi này không th ể  bị dẫn 
độ cho nước thứ  ba; khoản 1 Điều này sẽ 
không áp dụng với người bị dẫn độ trong 
trường hợp người đó không ròi khỏi lãnh 
th ổ  của Bên ký k ế t yêu cầu trong  thòi 
h ạn  m ột th án g  kể từ  ngày ngưòi đó được 
th ô n g  b áo  p h ả i  rò i k h ỏ i lã n h  th ổ  r>ước 

này hoặc quay trở  về nước.

2) Thứ haiy về việc tiếp tục tru y  cứu 
TN HS. Nghĩa vụ  tru y  cứu TN H S được 
quy định theo các hiệp đ ịnh ký trong  thời 
kỳ này  cụ th ể  hơn so với các hiệp định ký 
trong  thời kỳ trước năm  1992. Chảng 
hạn , Hiệp định ký vối CHDCND Lào quy 
định: a) Nước ký k ế t này có nghĩa vụ 
thực hiện yêu cầu của Nước ký k ế t kia về 
việc tru y  cứu T N H S đổi với công dân  của 
m ình đã có h àn h  vi phạm  pháp trê n  lãnh 
th ổ  của Nước ký k ế t yêu cầu, phù hợp với 
pháp  lu ậ t của nước m ình; b) Khi có yêu 
cầu của Nước ký kết, th ì Nước ký kết 
được yêu cầu có nghĩa  vụ áp dụng các 
biện pháp  cần th iế t  để tiếp  tục tru y  cứu 
TN H S đối với công d ân  của Nước ký kết 
yêu cầu đã phạm  pháp và có m ặt trên  
lãn h  th ổ  của Nước ký k ế t được yêu cầu;
c) V ăn bản yêu cầu tru y  cứu TN H S của 
người bị hại được gửi đến cơ quan có 
th ẩm  quyền theo th ể  thứ c đã được quy 
đ ịnh  trong  pháp lu ậ t của Nưốc ký kết 
này  sẽ có giá trị pháp  lu ậ t của Nước ký 
k ế t kia; d) Người bị hại trong  vụ án  hình

sự có quyền chông án  h ìn h  sự tạ i các Tòa 
án của Nước ký k ế t n h ư  công dân của 
Nước ký k ế t có Tòa án  tiến  h àn h  xét xử 
h ình  sự; đ) Việc cho phép ngưòi bị hại có 
quyền k h án g  cáo tạ i các Tòa án  của Nước 
ký kết như  công d ân  của Nưốc ký k ế t có 
Tòa án  tiến  h à n h  xét xử h ìn h  sự là một 
bốc tiến  bộ về T T rT P  h ìn h  sự, th ể  hiện 
sự tôn trọng  quyền, lợi ích hợp pháp của 
những người th am  gia tô" tụ n g  của N hà 
nước ta và các N hà nước ký kết tương ứng.

3) Thứ ba , về nh ữ n g  vấn  để khác 
thuộc tương trợ  p h áp  lý về h ìn h  sự. Các 
hiệp định đều có quy đ ịnh  về những  vấn 
đề khác thuộc tương trợ  pháp  lý về h ình  
sự (như: chuyển giao đồ v ậ t liên quan  
đến tội phạm , thông  báo các b ản  án  và 
thông tin  về lý lịch tư  pháp , v.v...). 
C hẩng hạn, H iệp đ ịn h  ký với CHDCND 
Lào đã quy đ ịnh  r ấ t  cụ th ể  về việc 
chuyển giao đồ v ậ t liên quan  đến tội 
phạm  như: a) Theo yêu cầu của nhau , 
các Nước ký k ế t có n gh ĩa  vụ chuyển giao 
cho nhau; b) N hững đồ v ậ t hoặc giá trị 
của đồ v ậ t do h àn h  vi phạm  tội mà có; c) 
N hững đồ v ậ t là  chứng cứ tro n g  vụ án 
h ình  sự, cho dù  việc d ẫn  độ bị can, bị cáo 
không thực h iện  được do ngưòi đó đã 
chết, trôn  th o á t hoặc do hoàn  cảnh khác;
d) Nếu nh ữ n g  đồ v ậ t được yêu cầu 
chuyển giao không  bảo đảm  yêu cầu về 
chứng cứ tro n g  vụ  á n  h ìn h  sự, thì Nưốc 
ký k ế t yêu cầu có th ể  để nghị Nưóc ký 
k ế t được yêu cầu  tiếp  tụ c  th u  th ậ p  chứng 
cứ theo pháp  lu ậ t  của Nước ký kết được 
yêu cầu; d) P h ả i bảo đảm  quyển  sỏ hữu 
của người th ứ  ba đôì với nh ữ n g  đồ v ậ t đã
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được chuyển giao cho Nưốc ký k ế t yêu 
cầu, nếu người đó là chủ sở hữu những 
đồ v ậ t này; đ) Sau k h i đã k ế t thúc TTHS, 
những đồ v ậ t nói trê n  phải gửi trả  lại cho 
Nưốc ký k ế t đã chuyển giao; e) Đồ vật 
trên  có th ể  gửi trả  lại cho chủ sờ hữu 
trưốc khi kết thúc xét xử vụ án, nếu việc 
đó không gây hại cho việc xét xử vụ án  
trên; f) Nếu chủ sở hữu đồ v ậ t đó đang cư 
trú  trên  lãnh  thổ  của Nưốc ký kết yêu cầu 
thì Nước ký kết này sẽ gửi lại các đồ vật 
đó trực tiếp cho chủ sở hữu sau khi đã 
thỏa thuận  với Nưốc ký kết kia. Hoặc vấn 
đề chi phí dẫn độ và quá cảnh  cũng đã 
được quy định rấ t  cụ th ể  trong  Hiệp định 
ký vói CHDCND T riều  T iên (Điểu 43) 
như: a) Chi phí cho việc bắt, tạm  giữ 
người bị dẫn  độ, tiền  ăn , tiền  lu trú , tiền 
đi đường, cũng như  chi phí chuyển giao 
đồ v ậ t do Bên ký k ế t được yêu cầu chịu 
cho tỏi khi dẫn độ người đó cho Bên ký 
kết yêu cầu và Bên ký k ế t yêu cầu chịu 
cho tối khi người đó được trở  về nước; b)

Nguyổn Thành Long

Chi phí của việc quá cảnh sẽ do Bên ký 
kết yêu cầu chịu.

5. Kết luân  vấn đề 
•

Việc phân  tích  các quy định về hợp 
tác quốc t ế  trong  lu ậ t  TTHS thực định 
của Việt N am  từ  sau  Cách m ạng tháng 
Tám  đến trưốc pháp  đ iển  hóa lần  thứ  hai 
(1945-2003) vối việc thông  quan Bộ luật 
TTHS năm  2003 trê n  đây đã cho thấy 
vai trò  quan  trọng  đối với việc nâng cao 
hiệu quả cuộc đấu  tra n h  phòng và chống 
các tội phạm  quốc tế  và tội phạm  xuyên 
quốc gia (có yếu tô' nước ngoài) đang được 
tiến  hành  bởi các cơ quan  bảo vệ pháp 
lu ậ t và Tòa án  của quốc gia với các nuốc 
khác. Do vậy, việc tiếp  tục nghiên cứu 
sâu  sắc hơn nữa nh ữ n g  vấn đề này chính 
là một trong  nhữ ng  nhiệm  vụ quan  trọng 
và đồng thòi cùng là  hướng nghiên cứu 
cơ bản của khoa học lu ậ t TTHS nưốc ta 
trong giai đoạn xây dựng NNPQ, cải 
cách tư  pháp và gia nhập  WTO của Việt 
Nam  hiện nay.
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O N  IN T E R N A T IO N A L  C O -O P E R A T IO N  P R O V IS IO N S  O F  T H E  C R IM IN A L  

P R O C E D U R E  LA W S 0 F  V IE T N A M  P R E V A IL IN G  F R O M  

T H E  IN T R O D U C T IO N  0 F  T H E  2003 C R IM IN A L  P R O C E D Ư R E  C O D E , 

T H E  S E C O N D  C O M P IL A T IO N  (1945-2003)

N guyen  T h a n h  L ong

Faculty o f Law, Vietnam National University, Hanoi

T his w riting  refers to a research on In te rna tional co-operation provisions of the  
crim inal procedure law s of V ietnam  prevailing from the  post A ugust Revolution to the 
in troduction of the  2003 C rim inal Procedure Code, th e  second com pilation, (1945-2003). 
By a scientiíic analysis, th e  au th o r highlighted the  m ost basic and  essen tia l íea tu res of 
crim inal procedure provisions relating  to in te rn a tio n a l cooperation m entioned in 
various in te rn a tio n a l conventions on judicial/legal assistance th a t  V ietnam  signed with 
o ther countries d u rin g  th e  afore-said period.
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